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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Đặc tính sinh học của Dúi
1.1. Đặc tính sinh học
- Dúi là một loài động vật gặm nhấm có tên khoa học là  Rhyzomys pruinosus thuộc chi Rhyzomys. Chúng phân bố ở nhiều vùng của nước ta và được sắp xếp thành 4 loại: Dúi má vàng, Dúi mốc lớn, Dúi mốc nhỏ và Dúi nâu. 

- Sống thành bầy đàn từ 3 - 5 con và mỗi đàn đều có một con đực làm đầu đàn;
- Bản tính nhút nhát, tự đào hang và sống trong đó, hầu như không ra khỏi hang, chỉ ra vào ban đêm để tìm thức ăn. 

- Nguồn thức ăn phong phú tùy thuộc vào môi trường sống

- Dúi ăn ít nhưng lại mắn đẻ đẻ nhiều, mỗi năm một con cái có thể đẻ được từ 3 - 4 lứa, mỗi lứa khoảng 2 - 3 con.

- Dúi không có khả năng chịu lạnh, dưới 10 - 12 độ C chúng sẽ bỏ ăn, không hoạt động và chết.
1.2. Phân bố, đặc điểm ngoại hình
Con Dúi còn có tên gọi khác là chuột nứa, chuột dúi, chuột tre, chuột lách. Đây là loại động vật thuộc lớp thú và một phần họ gặm nhấm. Dúi là một con vật được biết đến phân bố chủ yếu ở các vạt rừng tre nứa Phía Bắc.

Dúi có mình tròn trịa giống heo, rụt rịt không cổ, phủ dầy lông như heo rừng. Dúi trông khá giống chuột ở đôi mắt nhỏ, lồi, tròn, đen như hạt nhãn. Đôi tai của dúi tròn nhỏ, bốn chân bén móng vuốt và đuôi giống như đuôi chuột. Dúi còn giống với thỏ ở bộ ria, mũi, mõm và giống nhất là hai cặp răng cửa trên. Hai cặp răng cửa trên của dúi to bản và khỏe, thích hợp để đào hang và gặm thức ăn.

Những con dúi trưởng thành thường có chiều dài thân khoảng 25 – 35cm, chiều dài đuôi khoảng 7 – 12cm, đuôi dúi không có lông. Trọng lượng dúi dao động trong khoảng 0,7 – 3 kg/con. Tuy nhiên trong những năm gần đây, số lượng dúi trong tự nhiên suy giảm nghiêm trọng do săn bắt.

1.3. Phân loại
Người ta thường dựa vào tập tính, kích cỡ và màu sắc để phân loại dúi.

1.3.1. Phân loại theo tập tính
Xét về tập tính hay kích cỡ, dúi được chia làm 2 loại: dúi đơn và dúi đàn

Dúi đơn loại này thường sống độc thân, kiếm ăn một mình và khi nào đến thời kỳ sinh sản chúng mới tìm đến nhau. Loại này thường có trọng lượng lớn hơn dúi đàn.

Dúi đàn thường sống thành các bầy đàn, loại dúi này thường nhỏ hơn dúi đơn.

1.3.2. Phân loại theo màu sắc
Xét về màu sắc, dúi được chia làm 3 loại:

- Màu trắng: Lông trắng như lông thỏ, mắt đỏ. Đây là loại dúi chậm nhất trong tất 3 loại dúi. Chúng lành hơn nên dễ bị bắt, loại này khá quý hiếm.

- Màu vàng: Loại này có bộ lông màu vàng, thân ngắn, đuôi cũng ngắn.

- Màu tro: Loại có bộ lông giống như màu tro bếp, mình dài, đuôi cũng dài.

1.4. Tập tính
Dúi là loài gặm nhấm sống ở dưới mặt đất, mọi hoạt động đều diễn ra trong hang. Trong tự nhiên, dúi sống trong các hang tự đào ở những khu rừng có nhiều tre, nứa. Dúi có bộ răng cứng và chắc khỏe, răng của chúng thường xuyên dài ra vì vậy chúng phải gặm nhấm những loại thức ăn cứng để mài răng.

Thức ăn chủ yếu của dúi là củ, rễ cây của các loài thực vật họ cỏ. Chúng thường đi ăn vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Ban ngày dúi ngủ trong hang, ban đêm chúng di chuyển trên mặt đất để kiếm ăn.

Đối với các loại dúi đàn, chúng thường sống thành các bầy đàn trong tự nhiên và sẽ có con đầu đàn. Trong quá trình kiếm ăn chúng cũng đi thành từng đàn. Đối với loại dúi độc, chúng thường sống một mình cho kỳ sinh sản chúng mới tìm đến nhau để duy trì giống nòi.

Khi được thuần hóa, thì một số tập tính trong tự nhiên của dúi cũng bị thay đổi. Từ đó, kỹ thuật chăn nuôi dúi cũng không quá phức tạp.
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Dúi ăn các loại thức ăn cứng để mài răng

2. Tiềm năng kinh tế của việc chăn nuôi Dúi
Dúi là động vật thuộc họ gặm nhấm phân bố ở nhiều nơi trên khắp nước ta. Hình dáng bên ngoài dúi không khác chuột là mấy nhưng khi trưởng thành thì trọng lượng của dúi có thể đạt tới 3kg/con. Thịt dúi thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất được ưa chuộng và có giá dao động 400 – 600 nghìn đồng/kg.
Những năm trở lại đây, nhiều bà con đầu tư nuôi dúi để phát triển kinh tế gia đình do kỹ thuật chăn nuôi dúi đơn giản, ít tốn kém, một đôi dúi bố mẹ nếu được chăm sóc tốt thì mỗi năm có thể mang về hơn 10 triệu đồng (tính cả dúi giống và dúi thịt). Nhu cầu tiêu thụ dúi thịt tại Việt Nam rất cao, nhưng cung không đủ cầu, vì thế thịt dúi được các nhà hàng vô cùng săn đón. Sau 7 tháng nuôi là có thể cho xuất chuồng, mỗi con dúi đạt trọng lượng khoảng 1,6kg. Dúi giống rất đắt hàng, trung bình mỗi con dúi giống có giá từ 700 - 800 nghìn đồng (trọng lượng khoảng 400g). 
II. KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG NUÔI DÚI THƯƠNG PHẨM
Khi thiết kế chuồng nuôi dúi trong nhà, cần chú ý trong chuồng phải được thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Nếu mái che lợp bằng lá, phải đảm bảo thông thoáng nhưng ít ánh nắng rọi vào chuồng. Bố trí làm chuồng ở các khu vực yên tĩnh. Đây là điều cần phải đặc biệt lưu ý trong kỹ thuật chăn nuôi dúi.
Nền chuồng láng xi măng thuận tiện cho việc vệ sinh. Nền có độ dốc 1 - 2%, dày từ 8 - 10cm để chúng không đào hang.

Ngoài ra, xung quanh chuồng nuôi nên quây lưới thép B40 để bảo vệ dúi, đề phòng trộm cắp.

Có thể dùng chế phẩm sinh học EMIC để làm đệm lót sinh học giúp khử mùi hôi trong chuồng của dúi và giúp ngăn chặn vi sinh vật kí sinh có điều kiện phát triển.
Đối với chuồng nuôi dúi thương phẩm, mỗi ô chuồng rộng khoảng 2m2 trở lên, xây tường cao 60 - 70cm trở lên, bên trong tô xi măng hoặc ốp gạch men (gạch loại), nền bê tông hoặc lát gạch. Mỗi ô chuồng như trên sẽ nuôi từ 18-25 con dúi thương phẩm.

Người chăn nuôi có thể sử dụng chuồng nuôi thương phẩm để nuôi dúi sinh sản. Tuy nhiên cần phải nhận biết được khi nào con dúi cái mang thai và phải tách nó ra trước khi nó sinh sản. Nếu không khi sinh, dúi con sẽ bị con khác ăn con hoặc có thể dúi mẹ cũng ăn con của mình.
Trong một chuồng (nhà) nuôi dúi có thể thiết kế nhiều ô chuồng nuôi dúi thương phẩm và nhiều ô chuồng nuôi dúi sinh sản, tùy thuộc vào diện tích của nhà nuôi dúi.
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Chuồng nuôi dúi

Ô chuồng nuôi dúi thương phẩm

III. KỸ THUẬT NUÔI DÚI THƯƠNG PHẨM

1. Cách chọn con giống
Con giống là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăn nuôi. Vì vậy nên chọn những con giống khỏe mạnh, có ngoại hình đẹp, không có dị tật, lông mượt, ăn khỏe, ăn nhiều, lanh lợi, chạy nhảy khỏe trong chuồng nhốt. Mua giống tại các địa chỉ uy tín và có giấy chứng nhận của cơ quan kiểm lâm và tránh mua giống cận huyết. 
Với những người nuôi dúi lần đầu tiên thì nên chọn mua dúi nhỏ (45 ngày tuồi) về nuôi. Bởi dúi nhỏ dễ thích nghi với điều kiện thời tiết, thuận tiện cho bà con trong việc chăm sóc. Ngoài ra còn giảm thiểu được rủi ro (vì dúi to khó thích nghi, đặc biệt là dúi rừng, giá thành lại đắt).

Nên chọn những con giống có kích thước tương đồng thuận tiện cho việc chăm sóc.

Để đảm bảo chủ động nguồn con giống phục vụ mô hình chăn nuôi thương phẩm, người chăn nuôi nên kết hợp nuôi dúi sinh sản sau đó lấy dúi con để nuôi thương phẩm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với chỉ chăn nuôi thương phẩm.
* Cách phân biệt dúi đực và dúi cái:

- Dúi đực: Quan sát bộ phận sinh dục của dúi, dúi đực sẽ có 2 tinh hoàn tương tự như của chó, và không có vú. Nên chọn con dúi đực khỏe mạnh, không bị dị tật, kích thước tương đương hoặc to hơn dúi cái. Một con dúi đực khỏe mạnh có thể phối giống với 4-5 con dúi cái.

- Dúi cái: Nhìn phần bụng dúi sẽ thấy 2 hàng vú ở hai bên bẹ sườn như lợn. Dúi cái tốt có ngoại hình to vừa, không quá nhỏ, có hàng vú đều hai bên, lông mượt, chạy khỏe.

2. Thức ăn và khẩu phần ăn của dúi thương phẩm
Thức ăn là yếu tố vô cùng quan trọng trong kỹ thuật chăn nuôi dúi thương phẩm. Thức ăn cho dúi vô cùng đa dạng, tuy nhiên để đảm bảo cho tiêu hóa cũng như để dúi phát triển tốt, người chăn nuôi chỉ nên cho dúi ăn các loại thức ăn như: thân mía, tre, trúc, nứa, bánh tẻ, bông lau, măng,… Đặc biệt, tuyệt đối không được cho dúi ăn các loại cỏ như cỏ voi, cỏ ghi-lê vì các loại cỏ này có hại cho hệ tiêu hóa của dúi.
Ngoài ra có thể bổ sung thêm các loại thức ăn dinh dưỡng khác cho dúi như ngô, khoai, sắn; khô dầu đậu tương, khô dầu lạc, giun, dế hoặc thức ăn hỗn hợp (dùng cho trâu bò).
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Thức ăn chăn nuôi dúi (tre, mía, thân cây cỏ voi, khoai, ngô hạt…)
* Khẩu phần ăn trung bình một ngày của một con dúi thương phẩm như sau:
(Đơn vị tính: Gram/con/ngày)
	TT
	Thức ăn
	Tháng tuổi (tháng)

	
	
	1,5-3,5

(1,5 tháng tách mẹ)
	3,5-5,5
	5,5-7,5

	1
	Thức ăn thô xanh
	
	
	

	
	Măng, thân cây tre, mía, cỏ voi
	40-50
	55-65
	70-80

	2
	Thức ăn tinh
	
	
	

	2.1
	Hạt ngũ cốc (thóc, đậu, ngô)
	4-5
	14-16
	20-30

	2.2
	Thức ăn bổ sung

 (thức ăn hôn hợp cho trâu bò, khô dầu lạc, khô dầu đỗ tương, giun đất, dế mèn)
	1-2
	3-4
	4-6


Trong trường hợp không có khô dầu lạc hay đỗ tương thì có thể thay thế bằng côn trùng như: giun đất, dế mèn hoặc thức ăn tinh hỗn hợp cho trâu bò. 
Để đảm bảo nguồn thức ăn sạch, dinh dưỡng, người chăn nuôi nên tự sản xuất thức ăn tổng hợp ăn dạng viên cho dúi bằng cách việc tận dụng các loại phụ phẩm, ngũ cốc nghiền, men ủ thức ăn chăn nuôi (EMIC). Chế phẩm men ủ thức ăn trong chăn nuôi được xem là giải pháp hữu hiệu và toàn vẹn nhất, thay thế kháng sinh, nâng cao khả năng tăng trọng mà vẫn đảm bảo năng suất và kinh tế.

Trong quá trình cho dúi ăn, người chăn nuôi cần linh động điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp với nhu cầu của dúi, cụ thể như sau: sau khi cho ăn 12 h quan sát lượng thức ăn, nếu thấy lượng thức ăn vẫn còn thừa thì các lần cho ăn tiếp theo giảm lượng thức ăn để tránh lãng phí gây ẩm mốc, thối giữa thức ăn dúi ăn phải sẽ gây bệnh tiêu chảy; nếu thấy lượng thức ăn hết thì những lần cho ăn sau cần bổ sung thêm để đảm bảo dúi ăn vừa đủ là phù hợp. 
Nếu quá 12 h mà còn thừa lại thức ăn thì nên bỏ đi vì không đảm bảo, dễ sinh ẩm mốc khiến dúi bị tiêu chảy hoặc bị bệnh...

 Khi đã cho dúi ăn đủ các xanh như thân cây mía, tre, cỏ voi thì không cần cho dúi uống thêm nước hoặc nếu cho uống thì chỉ cần cho dúi uống 1 ít nước là được.

Cần đảm bảo cho dúi ăn những thực phẩm tươi, xanh, sạch để phòng bệnh tiêu chảy. Dúi thích có thể chịu được rét nhưng không thể chịu được nóng. Vì vậy nếu nhiệt độ trên 35OC dúi sẽ bỏ ăn vì vậy cần lắp thêm quạt thông gió cho thoáng mát vào mùa hè khi nhiệt độ trên 35oC.

Chú ý: Phải cho dúi ăn đủ thức ăn để tránh khi đói chúng sẽ cắn nhau, nếu cho ăn không đủ các loại thức ăn cứng như tre, mía, cỏ voi thì dúi sẽ bị dài răng và thiếu nước. Khi thiếu nước dúi sẽ chết hoặc để dúi cắn nhau mà nếu không phát hiện kịp thì nó cũng rất dễ bị chết.
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Dúi nuôi thương phẩm
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Cân kiểm tra trọng lượng dúi
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Trọng lượng dúi 7 tháng tuổi
3. Xuất bán dúi thương phẩm
Khi dúi thương phẩm đạt trên 7 tháng nuôi (từ khi tách mẹ: 45 ngày tuổi) và trọng lượng dúi đạt trên 1,6 kg/con, người chăn nuôi có thể xuất bán dúi thương phẩm vì sau 7 tháng nuôi, khả năng tăng trọng của dúi giảm dần và tiêu tốn thức ăn/kg tăng trong tăng cao. Vì vậy nếu tiếp tục nuôi kéo dài sẽ giảm hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi dúi thương phẩm.
Khi xuất bán cần nhẹ nhàng cầm sát gốc đuôi dúi thương phẩm để bắt đưa vào các lồng sắt và đem đi tiêu thụ. Nếu nhốt dúi vào các lồng bằng tre, nhựa dúi sẽ cắn rách lồng và chui ra ngoài vì răng dúi rất sắc và khỏe.
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Cách bắt dúi
IV. CÔNG TÁC PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH
1. Công tác phòng bệnh

Để phòng bệnh trên dúi thương phẩm, người chăn nuôi cần làm tốt các công việc sau:

- Chuồng trại nuôi dúi phải đảm bảo mát về mùa hè và ấm về mùa đông; được xây dựng ở những nơi yên tĩnh và thoáng mát, không để nước mưa và ánh nắng hắt vào chuồng. Chuồng nuôi luôn khô ráo, sạch sẽ 
- Xung quanh chuồng nuôi dúi luôn được phát quang, không đọng nước để tránh sự cư trú của chuột và các côn trùng gây hại.
- Hàng tháng nên tiến hành vệ sinh sát trùng, tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi dúi, hàng tuần rửa và phun thuốc sát trùng các dụng cụ chăn nuôi.
- Nếu không làm đệm lót sinh học cho chuồng nuôi dúi cần vệ sinh nền chuồng hàng ngày, tránh để nền chuồng bị ẩm ướt, tồn đọng thức ăn bị ẩm mốc, ôi thiu.
- Ngoài cửa chuồng nuôi nên có hố sát trùng rộng 50 cm, dài 70 cm, sâu 30 cm để chứa nước vôi có tác dụng sát khuẩn trước khi vào chuồng nuôi. Thay quần áo bảo hộ lao động trước khi vào chuồng nuôi dúi, quần áo bảo hộ được giặt sạch định kỳ 2 ngày/lần.
- Hạn chế cho khách tham quan, người lạ vào khu vực chăn nuôi. Không nuôi dúi với các loại vật nuôi khác trong cùng một khu chăn nuôi.
- Nguồn thức ăn phải có xuất xứ rõ ràng, không chứa chất độc hại. Thức ăn tươi mới, được bảo quản tốt nhất.

Con dúi là động vật hoang dã mới được thuần hóa trong những năm gần đây, sức đề kháng mạnh vì thế nên ít mắc dịch bệnh. Đây cũng là một trong những lý do nhiều hộ chăn nuôi chia sẻ rằng kỹ thuật chăn nuôi dúi khá đơn giản và tiết kiệm. Tuy nhiên, bà con cũng không nên chủ quan, vì dúi vẫn có thể mắc một số bệnh như bệnh ngoài da, bệnh đường ruột, đau mắt…
2. Một số bệnh thường gặp và cách điều trị

- Bệnh tiêu chảy:

Đây là bệnh thường gặp trong quá trình chăn nuôi dúi thương phẩm nói riêng và chăn nuôi dúi nói chung.

+ Nguyên nhân: Có thể do dúi ăn phải thức ăn ôi thiu, ẩm mốc còn dư lại trong chuồng nuôi làm rối loạn hệ tiêu hóa, do không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho dúi. 
+ Cách điều trị: Ngoài việc dọn hết thức ăn thừa, bà con có thể pha thuốc Sulfatrim, Ganidan vào nước cho chúng uống hoặc bơm trực tiếp vào miệng chúng. hoặc bổ sung thêm thức ăn, nước uống có vị đắng, chát như ổi xanh, rễ dừa cà rốt, rễ cau,… Để phòng bệnh tiêu chảy trên dúi, người chăn nuôi không nên cho dúi ăn các loại thức ăn hôi thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn cho dúi phải phong phú và đa dạng.

- Bệnh về mắt:

+ Nguyên nhân: Có thể do đàn dúi tranh giành thức ăn, cắn nhau gây sây sát hoặc làm thức ăn rơi vào mắt khiến cho mắt bị viêm kết mạc, giác mạc. 

+ Cách điều trị: Dùng thuốc nhỏ mắt  Chloramphenicol 1% để nhỏ cho dúi bị bệnh, trung bình 2 lần/ ngày cho đến khi khỏi hẳn. 

- Bệnh ký sinh ngoài da: 

+ Nguyên nhân: Do chuồng trại không sạch sẽ khiến nhiều côn trùng, bọ, muỗi, ruồi, ve… xuất hiện. Chúng sẽ bám và hút máu khiến da của dúi bị ghẻ lở gây nên những bệnh truyền nhiễm khác. 

+ Cách điều trị: Biện pháp là dọn dẹp vệ sinh, sát chùng chuồng trại, sử dụng đèn bắt côn trùng... Ngoài ra phải thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện ve, bọ chét bám thì dùng thuốc diệt như: Ivermectin loại chích hay cho uống, liều lượng sử dụng tương đương gia súc.
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